
ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ HƯNG PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Phước, ngày 25 tháng 02 năm 2026
 

DANH SÁCH
CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HƯNG PHƯỚC KHOÁ XII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 25 tháng 02 năm 2026 của Uỷ ban bầu cử xã Hưng Phước)
Trình độ

Số 
TT Họ và tên Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn
giáo

Quê 
quán Nơi ở hiện nay

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoạ
i ngữ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có)

I Đơn vị bầu cử số 1: ấp Phước Tiến, Đồn Biên phòng Bù Đốp, Ấp 5, Ấp 6

1 Đào Quý Hợi 04/02/1984 Nam Việt 
Nam Kinh Không Quảng 

Trị

Ấp Tân Hưng, xã 
Hưng Phước, tỉnh 

Đồng Nai
12/12 Cử nhân 

Luật - Trung 
cấp

A 
Anh 
văn

Công chức VP. 
HĐND-UBND 

xã

Xã Hưng 
Phước 24/5/2008

2 Lương Văn 
Huy 17/11/1996 Nam Việt 

Nam Kinh Không Ninh 
Bình

Ấp 5, xã Hưng 
Phước, tỉnh Đồng 

Nai
12/12

Cử nhân 
quản lý 

nhà nước
- -

B 
Anh 
văn

Công chức VP. 
HĐND-UBND 

xã

Xã Hưng 
Phước 22/12/2016

3 Lê Thị Ngọc 
Huyền 18/12/1992 Nữ Việt 

Nam Kinh Không TP 
CHM

ấp 11, xã Thiện 
Hưng, tỉnh Đồng 

Nai
12/12

Cử nhân 
Lịch sử 

đảng
- Sơ cấp

B 
Anh 
văn

Công chức Ban 
Xây dựng Đảng

Xã Hưng 
Phước 21/3/2019

4 Lê Văn Minh 06/9/1986 Nam Việt 
Nam Kinh Không Ninh 

Bình

Ấp Thanh Xuân, 
xã Thiện Hưng, 
tỉnh Đồng Nai

12/12 Cử nhân 
quân sự - Trung 

cấp

B 
Anh 
văn

Chỉ huy trưởng 
Ban CHQS xã

Xã Hưng 
Phước 22/12/2007

5 Nguyễn Thị 
Năm 01/01/1980 Nữ Việt 

Nam Kinh Không Đà 
Nẵng

Ấp 1, xã Thiện 
Hưng, tỉnh Đồng 

Nai
12/12

Đại học 
Tài chính 
ngân hàng

- Cao cấp
B 

Anh 
văn

Trưởng Ban Xây 
dựng Đảng ĐU

Xã Hưng 
Phước 14/10/2011 X

6 Đặng Văn Sáng 02/12/1980 Nam Việt 
Nam Kinh Không Quảng 

Ninh

ấp Tân Hưng, xã 
Hưng Phước, tỉnh 

Đồng Nai
12/12 Đại học 

hành chính - Cao cấp
A 

Anh 
văn

Phó ban KT-NS 
HĐND xã

Xã Hưng 
Phước 26/5/2005 X

7 Nguyễn Đức 
Thắng 08/10/1970 Nam Việt 

Nam Kinh Không Hưng 
Yên

ấp 5, Hưng 
Phước, Đồng Nai 12/12 Đại học 

Hành chính - Cao cấp
B 

Anh 
văn

Phó Chủ tịch 
HĐND xã

Xã Hưng 
Phước 03/03/2004 X
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II Đơn vị bầu cử số 2: ấp Tân Trạch, ấp Tân Hưng, ấp Tân Phước, ấp Điện Ảnh

1 Nguyễn Công 
Danh 10/07/1974 Nam Việt 

Nam Kinh Không Hà Nội
Ấp Thanh Bình, 
xã Thiện Hưng, 
tỉnh Đồng Nai

12/12
Thạc sỹ 
quản lý 

KH&CN

Thạc 
sỹ Cao cấp

B1 
anh 
văn

Phó Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch 
UBND xã

Xã Hưng 
Phước 11/12/2003 -

2 Vũ Thị Hạnh 12/07/1981 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Ninh 

Bình

Ấp 4, Hưng 
Phước, tỉnh Đồng 

Nai
12/12 Cử nhân 

Luật - Trung 
cấp

B 
Anh 
văn

Phó ban VH-XH 
HĐND xã

Xã Hưng 
Phước 20/3/2011 X

3 Phạm Thị Toàn 
Lanh 16/08/1991 Nữ Việt 

Nam Kinh Không Đồng 
Nai

Ấp 4, xã Hưng 
Phước, tỉnh Đồng 

Nai
12/12

Cử nhân 
Kinh tế - Trung 

cấp

B 
Anh 
văn

PCT. UBMTTQ, 
Chủ tịch Hội Phụ 

nữ xã
Xã Hưng 

Phước 08/5/2015 X

4 Trần Thị 
Hương Loan 07/01/1976 Nữ Việt 

Nam Kinh Không Hà Nội
Ấp Thanh Tâm, 
xã Thiện Hưng, 
tỉnh Đồng Nai

12/12

Cử nhân 
Luật Hành 
chính - Tư 

pháp

- Cao cấp
B1 

Anh 
văn

Chủ nhiệm 
UBKT ĐU

Xã Hưng 
Phước 07/4/2007 X

5 Võ Thị Quế 
Nhi 09/07/1997 Nữ Việt 

Nam Kinh Không Ninh 
Bình

Ấp 4, xã Hưng 
Phước, tỉnh Đồng 

Nai
12/12 Cử nhân 

luật - Trung 
cấp

B 
Anh 
văn

Chuyên viên 
UBMTTQ

Xã Hưng 
Phước 27/7/2017

6 Trần Mai 
Phương 19/01/2000 Nữ Việt 

Nam Kinh Không Ninh 
Bình

Ấp 14, xã Thiện 
Hưng, tỉnh Đồng 

Nai
12/12 Đại học 

Luật - -
B2 

Anh 
văn

Công chức 
TTPVHCC

Xã Hưng 
Phước -

7 Lê Văn Thành 26/7/1994 Nam Việt 
Nam Kinh Không Thanh 

Hóa

Thôn Đồng Nơ 1, 
xã Tân Khai, tỉnh 

Đồng Nai
12/12

ĐH an 
ninh nhân 

dân
- -

B 
Anh 
văn

Cán bộ công an 
xã

Xã Hưng 
Phước 01/6/2016

III Đơn vị bầu cử số 3: Ấp Bù Tam, Ấp 4

1 Lê Minh Hiếu 12/10/1985 Nam Việt 
Nam Kinh Không Quảng 

Trị

Ấp 6, xã Hưng 
Phước, tỉnh Đồng 

Nai
12/12 Cử nhân 

luật - Sơ cấp - Chuyên viên 
UBMTTQ

Xã Hưng 
Phước 10/4/2012

2 Ngô Thị Lệ 22/06/1981 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Quảng 

Trị

Ấp Tân Trạch, xã 
Hưng Phước, tỉnh 

Đồng Nai
12/12

Cử nhân 
Quản lý 

nhà nước
- Trung 

cấp

B 
Anh 
văn

Công chức Văn 
phòng HĐND-

UBND xã

Xã Hưng 
Phước 16/7/2010

3 Nguyễn Trung 
Nhân 28/5/2001 Nam Việt 

Nam Kinh Không Tây 
Ninh

Ấp Tân Lập, xã 
Hưng Phước, tỉnh 

Đồng Nai
8/12 - - - - Dân quân thường 

trực
Xã Hưng 

Phước -
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4 Điểu Thị 
Quỳnh Nhung 16/6/1994 Nữ Việt 

Nam
S 

tiêng Không Bình 
Phước

Ấp Bù Tam, xã 
Hưng Phước, tỉnh 

Đồng Nai
12/12 Đại học - Trung 

cấp B Làm nông

ấp Bù 
Tam, xã 

Hưng 
Phước

09/9/2018 X

5 Điểu Huỳnh 
Sơn 16/01/1983 Nam Việt 

Nam
S 

tiêng Không Đồng 
Nai

Ấp 13, xã Thiện 
Hưng, tỉnh Đồng 

Nai
12/12 Cử nhân 

Luật - Trung 
cấp

B1 
Anh 
văn

Trưởng công an 
xã

Xã Hưng 
Phước 27/5/2005

6 Trịnh Tiến Tâm 05/10/1980 Nam Việt 
Nam Kinh Không Phú 

Thọ

Ấp 3, xã Thiện 
Hưng, tỉnh Đồng 

Nai
12/12

Cử nhân 
lịch sử; Củ 
nhân kinh 

tế

- Cao cấp
B1 
anh 
văn

Bí thư Đảng ủy, 
CT. HĐND xã

Xã Hưng 
Phước 06/03/2006 X

7 Lê Quang Vinh 02/02/1979 Nam Việt 
Nam Kinh Không Thanh 

Hóa

Ấp Thanh Xuân, 
xã Thiện Hưng, 
tỉnh Đồng Nai

12/12 Cử nhân 
triết - Cao cấp

A2 
Anh 
văn

PCT. UBMTTQ, 
Chủ tịch Hội 
Nông dân xã

Xã Hưng 
Phước 02/9/2006 X

IV Đơn vị bầu cử số 4: Ấp Mười Mẫu, ấp Tân Lập, Đồn Biên phòng Hoàng Điệu, Đồn Biên phòng Phước Thiện, Ấp 3

1 Lê Xuân Diễn 15/3/1972 Nam Việt 
Nam Kinh Không Quảng 

Trị

Ấp Mười Mẫu, xã 
Hưng Phước, tỉnh 

Đồng Nai
11/12 - - - - Trưởng ấp Mười 

Mẫu
Xã Hưng 

Phước - X

2 Nguyễn Văn 
Dũng 03/02/1980 Nam Việt 

Nam Kinh Không Đồng 
Tháp

Ấp Thanh Bình, 
xã Thiện Hưng, 
tỉnh Đồng Nai

12/12

Cử nhân 
Thư Viện 
Thông Tin - Cao cấp

B 
Anh 
văn

Chủ tịch 
UBMTTQ xã

Xã Hưng 
Phước 05/4/2007

3 Văn Thị Ngọc 
Điệp 29/09/1977 Nữ Việt 

Nam Kinh Không Đà 
Nẵng

Ấp Thanh Bình, 
xã Thiện Hưng, 
tỉnh Đồng Nai

12/12 Cử nhân sư 
phạm - CN 

chính trị

Cử 
nhân 
tiếng 
trung

Phó Bí thư 
Thường trực 
Đảng ủy xã

Xã Hưng 
Phước 21/7/2003 - 

4 Võ Anh Kiệt 21/11/1979 Nam Việt 
Nam Kinh Không Đồng 

Tháp

Ấp Tân An, xã 
Tân Tiến, tỉnh 

Đồng Nai
12/12

Thạc sỹ 
quản trị 

kinh doanh

Thạc 
sỹ Cao cấp

B 
Anh 
văn

Phó Chủ tịch 
UBND xã

Xã Hưng 
Phước 10/4/2011

5 Bùi Cẩm 
Nhung 28/11/1991 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Việt 
Trì – 
Phú 
Thọ

Ấp 4, xã Hưng 
Phước, tỉnh Đồng 

Nai
12/12 Cử nhân 

Luật - Trung 
cấp

A 
Anh 
văn

Chuyên viên 
VPĐU

Xã Hưng 
Phước 16/9/2013 X
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6 Phạm Hồng 
Phong 04/02/1981 Nam Việt 

Nam Kinh Không Quảng 
Trị

Ấp Tân Trạch, xã 
Hưng Phước, tỉnh 

Đồng Nai
12/12

Cử nhân 
Khoa học 
ngành lịch 

sử

- Trung 
cấp

A 
Anh 
văn

Ủy viên ủy ban 
Kiểm tra ĐU

Xã Hưng 
Phước 03/8/2012

7 Đàm Thị Thao 23/5/1998 Nữ Việt 
Nam Nùng Không Cao 

Bằng

Ấp Tân Hội, xã 
Tân Tiến, tỉnh 

Đồng Nai
12/12

Cử nhân 
ngành quản 
lý đất đai

- -

GCN 
anh 
văn 
giao 
tiếp

Viên chức 
TTDVTH

Xã Hưng 
Phước -
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